	
	



Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Vật Lý năm 2019 - Đề 24
Môn thi: Vật lý

Gv: Phạm Quốc Toản 
Câu 1: Đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều điện áp u = 180cos(100pt - p/6)(V) thì cường độ dòng điện qua mạch i = 2sin(100pt + p/6) (A). Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch bằng


A. 
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B. 90W 
C. 360W  
D. 180W

Câu 2: Khi nói về vecto cường độ điện trường do một điện tích điểm đứng yên gây ra, phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Tại mỗi điểm, vecto cường độ điện trường cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử dương, đặt tại điểm đó.

B. Tại mỗi điểm, vecto cường độ điện trường cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử, đặt tại điểm đó.

C. Vecto cường độ điện trường phụ thuộc vào độ lớn điện tích thử, đặt tại điểm đó.

D. Vecto cường độ điện trường tại mỗi điểm phụ thuộc nhiệt độ của môi trường

Câu 3: Một vật dao động điều hòa với phương trình 
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. Pha ban đầu của dao động là:


A. 
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Câu 4: Một tụ điện có điện dung C được nạp điện đến điện tích Q. Năng lượng điện trường trong khoảng không gian giữa hai bản tụ được xác định bằng công thức:
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Câu 5: Nhận xét nào dưới đây sai về tia tử ngoại?


A. Tia tử ngoại là những bức xạ không nhìn thấy được, có tần số sóng nhỏ hơn tần số sóng của ánh sáng tím. 

B. Tia tử ngoại tác dụng rất mạnh lên kính ảnh. 

C. Tia tử ngoại bị thuỷ tinh không màu hấp thụ mạnh.

D. Các hồ quang điện, đèn thuỷ ngân, và những vật bị nung nóng trên 30000C đều là những nguồn phát tia tử ngoại mạnh.

Câu 6: Tại một điểm trong không khí có hai cường độ điện trường có phương vuông góc với nhau và có độ lớn lần lượt là E1 = 6.104 V/m; E2 = 8.104 V/m.


A. 10.104 V/m. 
B. 14.104 V/m.
C. 2. 104 V/m. 
D. 48.104 V/m.

Câu 7: Một con lắc đơn dài 56 cm được treo vào trần một toa xe lửa. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh của toa xe gặp chỗ nối nhau của các thanh ray. Lấy g = 9,8 m/s2. Cho biết chiều dài của mỗi thay ray là 12,5 m. Biên độ dao động của con lắc sẽ lớn nhất khi tàu chạy thẳng đều với tốc độ


A. 40 km/h 
B. 72 km/h 
C. 24 km/h 
D. 30 km/h

Câu 8: Một khung dây dẫn có diện tích S = 50cm2 gồm 250 vòng dây quay đều với tốc độ 3000 vòng/phút trong một từ trường đều có vecto cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung và có độ lớn 0,02T. Từ thông cực đại gửi qua khung là


A. 0,025Wb. 
B. 0,15Wb. 
C. 1,5Wb. 
D. 15Wb

Câu 9: Dòng điện không đổi là dòng điện có


A. chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian. 

B. chiều không thay đổi theo thời gian.

C. cường độ không thay đổi theo thời gian.

D. điện lượng tỉ lệ nghịch với thời gian.

Câu 10: Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại là 31,4 cm/s. Lấy p =3,14. Vận tốc trung bình của vật trong một chu kì dao động là


A. 20 cm/s 
B. 10 cm/s 
C. 0
D. 15 cm/s.

Câu 11: Theo định luật Jun – Lenxo thì nhiệt lượng tỏa ra trên một điện trở luôn


A. tỉ lệ với bình phương điện trở. 
B. tỉ lệ với cường độ dòng điện.

C. tỉ lệ với bình phương hiệu điện thế.
D. tỉ lệ nghịch với thời gian.

Câu 12: Có hai điện trở R1 và R2 (R1 = 2R2) mắc nối tiếp với nhau vào hai đầu một đoạn mạch có hiệu điện thế không đổi. Công suất tỏa nhiệt trên điện trở R1 là P1, công suất tỏa nhiệt trên điện trở R2 là


A. P2 = 2P1 
B. P2 = P1
C. 
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Câu 13: Một sợi dây sắt, mảnh, dài 120cm căng ngang, có hai đầu cố định. Ở phía trên, gần sợi dây có một nam châm điện được nuôi bằng nguồn điện xoay chiều có tần số 50Hz. Trên dây xuất hiện sóng dừng với 2 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là


A. 120m/s 
B. 60m/s 
C. 180m/s 
D. 240m/s

Câu 14: Điền từ vào chỗ trống: “Một phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng thì khối lượng của các hạt nhân trước phản ứng ………. khối lượng của các hạt nhân sinh ra sau phản ứng”


A. nhỏ hơn 
B. bằng với 
C. lớn hơn hoặc bằng 
D. lớn hơn

Câu 15: Ứng dụng tia X để chiếu điện chụp điện là vận dụng tính chất nào sau đây?


A. Tính đâm xuyên và tác dụng lên phim ảnh 
B. Tính đâm xuyên và tác dụng sinh lý

C. Tính đâm xuyên và tính làm phát quang 
D. Tính làm phát quang và tác dụng lên phim ảnh

Câu 16: Hiện tượng nào sau đây chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt?


A. Hiện tượng giao thoa ánh sáng. 
B. Hiện tượng khúc xạ

C. Hiện tượng tán sắc 

D. Hiện tượng quang dẫn

Câu 17: Khi chiếu lần lượt hai bức xạ có tần số là f1, f2 (với f1< f2) vào một quả cầu kim loại đặt cô lập thì đều xảy ra hiện tượng quang điện với điện thế cực đại của quả cầu lần lượt là V1, V2. Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ trên vào quả cầu này thì điện thế cực đại của nó là


A. (V1 + V2) 
B. |V1 – V2|
C. V2 
D. V1
Câu 18: Dụng cụ thí nghiệm gồm: Máy phát tần số; Nguồn điện; sợi dây đàn hồi; thước dài. Để đo tốc độ sóng truyền trên sợi dây người ta tiến hành các bước như sau

a. Đo khoảng cách giữa hai nút liên tiếp 5 lần

b. Nối một đầu dây với máy phát tần, cố định đầu còn lại.

c. Bật nguồn nối với máy phát tần và chọn tần số 100Hz

d. Tính giá trị trung bình và sai số của tốc độ truyền sóng

e. Tính giá trị trung bình và sai số của bước sóng

Sắp xếp thứ tự đúng 

A. a, b, c, d, e 
B. b, c, a, d, e 
C. b, c, a, e, d 
D. e, d, c, b, a

Câu 19: Thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y-âng với khoảng cách giữa hai khe 3 mm, khoảng cách từ hai nguồn đến màn 2,5 m, bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 0,5 μm. M, N là hai điểm trên màn nằm hai bên của vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm lần lượt là 2,1 mm và 5,9 mm. Số vân sáng quan sát được từ M đến N là.


A. 19 
B. 18
C. 17
D. 20

Câu 20: Cho mạch dao động có C = 4mH; L = 1mH. Ban đầu tích điện cho tụ ở hiệu điện thế 5V. C​ường độ dòng điện có độ lớn bằng bao nhiêu khi hiệu điện thế là 4V.


A. 3A 
B. 0,3A 
C. 6A 
D. 0,6 A

Câu 21: Một sóng ngang truyền trên bề mặt với tân số f = 10Hz. Tại một thời điểm nào đó một phần mặt cắt của nước có hình dạng như hình vẽ. Trong đó khoảng cách từ vị trí cân bằng của A đến vị trí cân bằng của D là 60cm và điểm C đang đi xuống qua vị trí cân bằng. Chiều truyền sóng và tốc độ truyền sóng là:
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A. Từ A đến E với tốc độ 8m/s. 
B. Từ A đến E với tốc độ 6m/s.

C. Từ E đến A với tốc độ 6m/s. 
D. Từ E đến A với tốc độ 8m/s.

Câu 22: Dòng điện qua một đoạn mạch có biểu thức i = 2cos100pt (A). Điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng của đoạn mạch trong thời gian 0,005 s kể từ t = 0 là


A. 
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Câu 23: Biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023 hạt/mol và khối lượng của hạt nhân bằng số khối của nó. Số proton có trong 0,27g Al là


A. 7,826.1022 
B. 9,826.1022. 
C. 8,826.1022. 
D. 6,826.1022.

Câu 24: Một ng​ười ngồi trên thuyền thấy trong 10 giây một chiếc phao nhấp nhô lên 5 lần. Vận tốc truyền sóng là 0,4 m/s. Khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp là:


A. 80cm 
B. 50cm 
C. 40cm 
D. 1m

Câu 25: Một động cơ điện có ghi 220V- 176W, hệ số công suất bằng 0,8 được mắc vào mạch điện có điện áp hiệu dụng 380V. Để động cơ hoạt động bình thường, phải mắc động cơ nối tiếp với một điện trở thuần có giá trị:


A. 180W 
B. 300W 
C. 220W 
D. 176W

Câu 26: Một học sinh làm thí nghiệm đo bước sóng của nguồn sáng bằng thí nghiệm khe Y-âng. Khoảng cách hai khe sáng là 1,00 ± 0,05 (mm). Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn đo được là 2000 ± 2 (mm); khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp đo được là 10,8 ± 0,1 (mm). Kết quả bước sóng bằng


A. 0,60mm ± 0,04mm 
B. 0,54mm ± 0,03mm 
C. 0,54mm ± 0,04mm 
D. 0,60mm ± 0,03mm

Câu 27: Một bóng đèn có công suất phát xạ là 1W, phát ra bức xạ đơn sắc có bước sóng λ. Biết rằng trong mỗi giây bóng đèn đó phát ra 25.1018 phôtôn, ánh sáng do đèn phát ra là


A. Bức xạ hồng ngoại 
B. Bức xạ màu tím 
C. Bức xạ từ ngoại 
D. Bức xạ màu đỏ

Câu 28: Vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(4pt + p/6) cm. Tìm quãng đường lớn nhất vật đi được trong khoảng thời gian T/4


A. 5cm 
B. 
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D. 10cm

Câu 29: Một học sinh chế tạo được một tần số kế gồm 10 thanh thép có tần số riêng lần lượt là 500Hz, 510Hz; 520Hz….590Hz. Em học sinh đó dùng búa gõ mạnh xuống sàn nhà và áp lần lượt từng lá thép và kết quả đo được biên độ dao động của các lá thép theo bảng sau đây:

Tần số (Hz) 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590

Biên độ (cm) 1,00 1,10 1,30 1,35 1,40 1,44 1,42 1,40 1,38 1,36

Hỏi tần số rung của sàn nhà gần giá trị nào nhất?


A. 500Hz 
B. 510 Hz 
C. 550Hz 
D. 590Hz

Câu 30: Xét phản ứng: A -> B + a. Hạt nhân mẹ đứng yên, hạt nhân con và hạt α có khối lượng và động năng lần lượt là mB, KB, ma và Ka. Tỉ số giữa KB/Ka

A. mB/ma. 
B. 2ma/mB 
C. ma/mB 
D. 4ma/mB
Câu 31: Chọn sai?


A. Giao thoa là hiện tượng đặc trưng của sóng 

B. Nơi nào có sóng thì nơi ấy có giao thoa

C. Nơi nào có giao thoa thì nơi ấy có sóng

D. Hai sóng có cùng tần số và độ lệch pha không đổi theo thời gian gọi là sóng kết hợp

Câu 32: Mạch điện gồm điện trở R, mắc vào nguồn điện thì xuất hiện dòng điện có đồ thị như hình. Tìm cường độ hiệu dụng.

[image: image19.png]




A. 1,58A 
B. 2,5A 
C. 0
D. 6A

Câu 33: Một nhà máy điện nguyên tử dùng 235U phân hạch tỏa ra 200MeV. Hiệu suất của nhà máy là 30%. Nếu công suất của nhà máy là 1920MW thì khối lượng 235U cần dùng trong một ngày:


A. 0,6744kg 
B. 1,0502kg 
C. 2,5964kg
D. 6,7455kg

Câu 34: Một sóng điện từ truyền đi theo hướng Đông – Tây. Khi vectơ từ trường có độ lớn bằng nửa giá trị cực đại và có phương Nam – Bắc thì vectơ điện trường


A. bằng nửa giá trị cực đại và hướng thẳng đứng từ trên xuống 

B. đạt cực đại và hướng thẳng đứng từ dưới lên

C. đạt cực đại và hướng thẳng đứng từ trên xuống

D. bằng nửa giá trị cực đại và hướng thẳng đứng từ dưới lên

Câu 35: Cho một sóng ngang có phương trình sóng là 
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. Trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Li độ của phần tử sóng M cách gốc toạ độ 3 m ở thời điểm t = 2s là


A. 5mm 
B. 0mm 
C. -5cm
D. 2,5cm

Câu 36: Hạt nhân urani 
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 sau một chuỗi phân rã, biến đổi thành hạt nhân chì 
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. Trong quá trình đó, chu kì bán rã của 
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 biến đổi thành hạt nhân chì là 4,47.109 năm. Một khối đá được phát hiện có chứa 1,188.1020 hạt nhân 
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 và 6,239.1018 hạt nhân 
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. Giả sử khối đá lúc mới hình thành không chứa chì và tất cả lượng chì có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của 
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. Tuổi của khối đá khi được phát hiện là


A. 3,3.108năm 
B. 6,3.109năm
C. 3,5.107năm 
D. 2,5.106năm

Câu 37: Tại O có 1 nguồn phát âm thanh đẳng hướng với công suất không đổi. Một người đi bộ từ A đến C theo một đường thẳng và lắng nghe âm thanh từ nguồn O thì nghe thấy cường độ âm tăng từ I đến 4I rồi lại giảm xuống I. Tính tỉ số AO/AC:


A. 
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D. 
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Câu 38: Một sóng dừng trên dây có bước sóng l và N là một nút sóng. Hai điểm M1, M2 nằm về 2 phía của N và có vị trí cân bằng cách N những đoạn lần lượt là 
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. Ở vị trí có li độ khác không thì tỉ số giữa li độ của M1 so với M2 là


A. 
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Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều hiệu dụng U vào hai đầu một hộp đen X thì dòng điện trong mạch có cường độ hiệu dụng là 0,25A và sớm pha π/2 so với điện áp hai đầu hộp đen X. Cũng đặt điện áp đó vào hai đầu hộp đen Y thì dòng điện trong mạch vẫn có cường độ hiệu dụng là 0,25A nhưng cùng pha với điện áp hai đầu đoạn mạch. Nếu đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn mạch gồm X và Y mắc nối tiếp thì cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch là:


A. 
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Câu 40: Cho ba bản kim loại phẳng A, B, C song song như hình vẽ, biết d1 = 5 cm, d2 = 8 cm. Các bản được tích điện và điện trường giữa các bản là đều, có chiều như hình vẽ, với độ lớn lần lượt là E1 = 4.104 V/m và E2 = 5.104 V/m. Chọn gốc điện thế tại bản A. Điện thế tại bản B và C lần lượt là:
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A. -2.103V; 2.103 V 
B. 2.103V; - 2.103 V
C. 2,5.103 V; -2.103 V 
D. -2,5.103 V; 2.103 V
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Câu 1: Đáp án A
Công suất tiêu thụ của mạch là 
[image: image42.wmf]180.2
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Câu 2: Đáp án A
Câu 3: Đáp án C
Câu 4: Đáp án B
Câu 5: Đáp án A
Câu 6: Đáp án A
 Vì 2 vecto cường độ điện trường vuông góc với nhau nên vecto cường độ điện trường tổng hợp được xác định bởi biểu thức 
[image: image43.wmf](
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Câu 7: Đáp án D
Biên độ của con lắc đạt giá trị lớn nhất khi hệ xảy ra hiện tượng cộng hưởng ta có


[image: image44.wmf]0,56
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Vận tốc của tàu chạy thẳng đều để xảy ra hiện tượng cộng hưởng là 
[image: image45.wmf]12,525
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Câu 8: Đáp án A
Từ thông cực đại gửi qua khung dây được xác định bởi biểu thức
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Câu 9: Đáp án A
Câu 10: Đáp án C
Theo bài hỏi vận tốc trung bình trong một chu kỳ
Câu 11: Đáp án C
Câu 12: Đáp án C
Áp dụng công thức tính công suất ta có: 
[image: image47.wmf]22
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Câu 13: Đáp án A
Phương pháp : Áp dụng điều kiện có sóng dừng trên sợi dây có hai đầu cố định 
[image: image48.wmf]2
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Cách giải : Vì trên dây xuất hiện hai bụng sóng nên ta có 
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Câu 14: Đáp án D
Câu 15: Đáp án A
Câu 16: Đáp án D
Câu 17: Đáp án C
Câu 18: Đáp án C
Câu 19: Đáp án D
Theo bài ra ta có 
[image: image50.wmf]0,52,55
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Câu 20: Đáp án C
Áp dụng công thức tính năng lượng điện từ trường trong mạch dao động, khi hiệu điện thế trong mạch là 4V thì cường độ dòng điện trong mạch là
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Câu 21: Đáp án D
Ta có: 
[image: image55.wmf]3
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 (1)

Lí thuyết về sự truyền sóng: Nếu sóng truyền từ trái sáng phải, xét tại một đỉnh sóng thì tất cả các phần tử bên phải đỉnh sóng đều dao động đi lên, tất cả các phần tử bên trái đỉnh sóng đều dao động đi xuống. Và ngược lại.

Từ đồ thị ta có có sóng truyền từ E đến A (2)

Từ (1) và (2) => sóng truyền từ E đến A với tốc độ 8m/s
Câu 22: Đáp án B
Điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng của đoạn mạch trong thời gian 0,05s kể từ t = 0 là:
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Câu 23: Đáp án A
Số hạt nhân Al27 có trong 0,27g Al là: 
[image: image57.wmf]2321
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 1 hạt nhân Al27 chưa 13 hạt proton
=> 0,27g Al chứa số hạt proton là: 6,02.1021.13 = 7,826.1022 hạt
Câu 24: Đáp án D
Theo bài ra ta có: 
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=> Khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp là 1m.
Câu 25: Đáp án A
[image: image59.png]=1




Ta có: 
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Công suất của động cơ: 
[image: image61.wmf]176
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=> Điện trở thuần có giá trị: 
[image: image62.wmf]180
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Câu 26: Đáp án A
Ta có: a = 1,00 ± 0,05 (mm); 2000 ± 2 (mm); 9i = 10,8 ± 0,1 (mm).

Có: 
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Câu 27: Đáp án A
Ta có: 
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=> Ánh sáng do đèn phát ra là bức xạ hồng ngoại
Câu 28: Đáp án B
Góc quét được trong khoảng thời gian T/4 là: 
[image: image67.wmf]2

.

Δ.

42

T

t

T

pp

aw

===


Vật có tốc độ cực đại khi qua vị trí cân bằng. Trong cùng một khoảng thời gian vật đi được quãng đường lớn nhất khi đi xung quanh vị trí cân bằng.  Biểu diễn trên đường lượng giác ta có:

 [image: image68.png]
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Câu 29: Đáp án C
Khi tần số của lá thép và tần số của sàn nhà bằng nhau thì biên độ dao động của các lá thép là lớn nhất

Từ bảng kết quả đo ta có: tần số rung của sàn nhà gần giá trị 550Hz nhất
Câu 30: Đáp án C
Ta có:
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[image: image71.wmf]22

B

BB

B

m

K

mKmK

Km

a

aa

a

Û=Þ=


Câu 31: Đáp án B
Câu 32: Đáp án A
Từ đồ thị ta có: 
[image: image72.wmf]2

1

2

2

1234

2

3

4

.2.

4

.1.

5

(1)

44

2

.1.

44

T

QRRT

TRT

QR

QQQQQRT

TRT

QR

QRT

ì

==

ï

ï

ï

==

ï

Þ=+++=

í

ï

==

ï

ï

ï

=

î


Mặt khác : Nhiệt lượng toả ra trong 1 chu kì : Q = I2RT   (2)

Từ (1) và (2) ta có: 
[image: image73.wmf]2
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Câu 33: Đáp án D
- Hiệu suất: 
[image: image74.wmf].100
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- Năng lượng của nhà máy tạo ra trong một ngày: 
[image: image75.wmf](
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- Năng lượng tổng cộng của U235 phân hạch toả ra trong một ngày:
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- Số phân hạch = số hạt nhân U235: 
[image: image77.wmf]27
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=> Khối lượng U235 cần dùng trong 1 ngày:  
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Câu 34: Đáp án D
Câu 35: Đáp án B
Đồng nhất với phương trình truyền sóng ta có : 
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=> Tốc độ truyền sóng : v = λf = 4.5 = 20cm

Để sóng truyền từ nguồn đến M cần khoảng thời gian : 
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=> Ở thời điểm t = 2s sóng chưa truyền đến M => li độ của M bằng 0
Câu 36: Đáp án A
Tỉ số giữa số hạt nhân U238 và hạt nhân chì Pb206 là:
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Câu 37: Đáp án B
Ta có :
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Câu 38: Đáp án A
Trong sóng dừng: hai điểm nằm ở hai phía của một nút luôn dao động ngược pha 
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Ta có: 
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Câu 39: Đáp án B
- Đặt điện áp xoay chiều hiệu dụng U vào hai đầu một hộp đen X: 
[image: image88.wmf]4
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- Cũng đặt điện áp đó vào hai đầu hộp đen Y: 
[image: image89.wmf]4
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- Đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn mạch gồm X và Y mắc nối tiếp:

 [image: image90.png]



Ta có: 
[image: image91.wmf](
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Câu 40: Đáp án A
Ta có: 
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